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Bản án số: 418/2022/HN Đ-ST 

Ngày: 23/9/2022 

V/v “Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn,  

nuôi con chung” 

 

 

NHÂN DANH 

 ƯỚ        OÀ                           

 OÀ                     -  Ỉ            

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn  hị  hảo Ngân
 

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông Phan Phước  ân; 

2. Bà Nguyễn  hị Lợi. 

- Thư ký ghi biên bản:
 
Bà  riệu  hị Bình –  hư ký  òa án nhân dân huyện 

 , tỉnh  n  iang. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện A, tỉnh An Giang tham gia phiên 

tòa: Bà Lâm  hị  hanh  húy – Kiểm sát viên. 

 Trong ngày  23  tháng  9  năm 2022, t i tr  s   òa án nhân dân huyện   m  

  t    s  th m công khai v  án hôn nhân và gia đình th   ý số: 326/2022  L  -

 N Đ ngày 18 tháng 7 năm 2022 v  việc “Tranh chấp hôn nhân gia đình, ly hôn, 

nuôi con chung” theo  uy t định đưa v  án ra   t    số: 592/2022  Đ  - N Đ 

ngày 10 tháng 8 năm 2022 và  uy t định hoãn phiên tòa số 686 2022  Đ  -

 N Đ ngày 06 tháng 9 năm 2022 gi a các đư ng s : 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn  hị V, sinh năm 1988  

N i ĐK K  : tổ 7, ấp B,  ã  , huyện  , tỉnh  n  iang. 

Chỗ   hiện nay: tổ 25, ấp  ,  ã N, huyện  ,  n  iang. 

Bị đơn: Ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1980, cư trú: tổ 7, ấp B,  ã  , huyện 

 , tỉnh  n  iang. 
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  i phiên tòa bà V vắng mặt có đ n ông N vắng mặt không rõ  ý do. 

          Ụ   : 

 rong đ n kh i kiện, bản t  khai và các tài  iệu kèm theo cùng quá trình tố 

t ng bà Nguyễn  hị V trình bày:  

V  hôn nhân: Bà V và ông N ti n đ n hôn nhân do cha mẹ định đo t, tổ chức 

đám cưới năm 2004 và đăng ký k t hôn t i Ủy ban nhân dân  ã   vào năm 2006. 

Chung sống tư ng đối h nh phúc tuy nhiên khi ông N uống rượu thì  ên ti ng  úc 

ph m bà cùng gia đình và nhi u  ần đuổi mẹ con bà ra khỏi nhà, hàng  óm và gia 

đình đã nói chuyện khuyên giải nhưng ông N vẫn không thay đổi. Bà V đã có ý 

định  y hôn với ông N nhi u  ần nhưng thấy con còn nhỏ và gia đình hai bên hàn 

gắn nên cố gắng ti p t c chung sống. Đ n khoảng   t Nguyên Đán năm 2022 ông 

N ti p t c tình tr ng trên và còn trầm trọng h n, bà nhận thấy không được tôn 

trọng, tình cảm vợ chồng không còn h nh phúc nên bà yêu cầu được  y hôn với ông 

N. 

V  con chung: Có 03 con chung tên Nguyễn  hị Ngọc  , sinh ngày 

24 01 2006, Nguyễn  hị Ngọc L, sinh ngày 23 01 2011 và Nguyễn  hị Ngọc  , 

sinh ngày 20/6/2017 hiện do bà V chăm sóc. Khi  y hôn bà yêu cầu được ti p t c 

nuôi d y con chung và không yêu cầu ông N cấp dưỡng.  

V  tài sản chung, nợ chung:  Không yêu cầu  òa án giải quy t. 

Bà yêu cầu không ti n hành hòa giải tình cảm mà đưa v  án ra   t    do bà 

kiên quy t  y hôn, không còn tình cảm với ông N. 

Cháu Nguyễn  hị Ngọc L có văn bản trình bày ý ki n:  iện cháu đang học 

 ớp 4 chu n bị  ên  ớp 5 trường  iểu học  . Cha, mẹ cháu đã không còn chung 

sống với nhau từ đầu năm 2022 đ n nay, hiện nay cháu đang   với mẹ và ông bà 

ngo i. Cha mẹ  y hôn cháu không có ý ki n, n u cha mẹ  y hôn cháu  in được ti p 

t c   với mẹ và không yêu cầu cha phải  àm gì cho cháu. 

V  tài  iệu chứng cứ: Các tài  iệu chứng cứ các đư ng s  giao nộp đã được 

th m tra và công khai trong quá trình hòa giải, các đư ng s  không có ý ki n gì v  

các tài  iệu chứng cứ và t i phiên tòa không ai giao nộp bổ sung thêm tài  iệu chứng 

cứ khác. 

 rong quá trình th   ý, hòa giải  òa án đã ti n hành cấp tống đ t cho ông N 

theo quy định nhưng ông vẫn không có mặt theo các thông báo của  òa án. Tòa án 

ti n hành  ác minh n i cư trú và tình tr ng hôn nhân của ông N và bà V để giải 

quy t v  án theo thủ t c chung.  

Chứng cứ mà  òa án thu thập được:  
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V  n i cư trú:  heo sổ hộ kh u số 2680 có chủ hộ  à ông Nguyễn Văn N 

được Công an  ã   cấp ngày 16 3 2011 thể hiện ông N vẫn còn đăng ký hộ kh u 

t i ấp B,  ã  , huyện  , tỉnh  n  iang chưa tách chuyển đi n i khác. 

V  mâu thuẫn hôn nhân: Ông Nguyễn Văn C - cha ruột của bà V cho bi t 

hôn nhân gi a ông N và bà V đúng như  ời bà V trình bày. Ông N có tật rượu chè 

vào  à  ớn ti ng  úc ph m bà V, thậm chí  à  úc ph m đ n gia đình ông rồi đập phá 

đồ đ c trong nhà.  ình tr ng này  ảy ra nhi u năm nay, ban đầu ông có  ên ti ng 

khuyên ngăn, ông N hứa sẽ thay đổi nhưng được một thời gian vẫn tái diễn và còn 

nghiêm trọng h n trước. Bà V nhi u  ần muốn  y hôn nhưng ông có  ên ti ng 

khuyên ngăn hãy vì con cái mà cố gắng sống.  uy nhiên, hiện nay ông N đã quá 

mức chịu đ ng nên bà V  y hôn ông không có ý ki n.  

  i phiên tòa, bà V vắng mặt có đ n  in   t    vắng mặt, riêng ông N đã 

được triệu tập hợp  ệ  ần hai nhưng vẫn vắng mặt nên  ội đồng   t      t    vắng 

mặt ông bà theo thủ t c chung. 

 uan điểm của vị đ i diện Viện kiểm sát v  tuân thủ pháp  uật của  h m 

phán trong ghi  ời khai, thủ t c   t    vắng mặt,  ác định quan hệ tranh chấp, tư 

cách người tham gia tố t ng… là hoàn toàn phù hợp với pháp  uật tố t ng dân s . 

Đối với thành phần  ội đồng   t    không có thành viên nào thuộc đối tượng phải 

thay đổi, việc   t hỏi t i phiên tòa, thời h n   t    cũng như thủ t c   t    vắng 

mặt được đảm bảo. 

 uan điểm của vị đ i diện Viện kiểm sát v  nội dung: Yêu cầu kh i kiện của 

nguyên đ n có căn cứ nên đ  nghị  ội đồng   t    chấp nhận. 

  Ậ   Ị             : 

 au khi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ s  v  án được th m tra t i phiên 

tòa và căn cứ vào k t quả tranh  uận t i phiên tòa,  ội đồng   t    nhận định: 

[1] V  quan hệ tranh chấp: Bà V chung sống với ông N đ n năm 2022 thì 

không còn h nh phúc nên bà kh i kiện yêu cầu được  y hôn và nuôi con chung, Tòa 

án th   ý v  án tranh chấp hôn nhân và gia đình v  việc  y hôn, nuôi con chung là 

phù hợp với quy định t i khoản 1 Đi u 28 Bộ  uật tố t ng dân s . 

[2] V  th m quy n giải quy t: Ông N hiện có địa chỉ cư trú t i xã Q, huyện 

A, tỉnh  n  iang. Do đó, căn cứ vào khoản 1 Đi u 28, điểm a khoản 1, Đi u 35, 

điểm a khoản 1 Đi u 39 của Bộ  uật tố t ng dân s  năm 2015 v  án thuộc th m 

quy n giải quy t của  òa án nhân dân huyện  ,  n  iang. 

[3] X t yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn  hị V,  ội đồng   t    nhận thấy: 

[3.1] V  hôn nhân: Bà V và ông N  ây d ng gia đình d a trên s  mai mối 

của gia đình hai bên, t  nguyện tổ chức  ễ cưới năm 2004 và có đăng ký k t hôn t i 
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Ủy ban nhân dân  ã Q, huyện  , tỉnh  n  iang vào ngày 19/12/2006 nên phát sinh 

trách nhiệm pháp  ý, phát sinh quy n và nghĩa v  của các bên và được pháp  uật 

bảo vệ theo Đi u 9 của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. 

Mặc dù  òa án đã động viên và hòa giải nhưng bà V vẫn cư ng quy t  in 

được  y hôn với ông N. Ông N nhận được các thông báo,  uy t định của  òa án 

nhưng không đ n thể hiện việc bỏ mặc không có ý định hàn gắn tình cảm với bà V. 

T i phiên tòa hôm nay bà V vắng mặt đã thể hiện việc kiên quy t  y hôn và 

không thể quay   i chung sống với ông N.  ội đồng   t      t thấy tuy mâu thuẫn 

ông bà phát sinh từ đầu năm 2022 nhưng nguyên nhân mâu thuẫn đã tồn t i nhi u 

 ần không được giải quy t. Đ n nay, cả hai không có giải pháp hàn gắn, gia đình 

hai bên để ông bà t  quy t định và nhìn nhận mâu thuẫn của ông bà dù có quay   i 

ông bà chung sống cũng không h nh phúc.  

Bà V cho rằng nguyên nhân xin ly hôn là do trong quá trình chung sống ông 

N có tật rượu chè rồi  ớn ti ng  úc ph m bà V cùng gia đình bà và nhi u  ần đuổi 

mẹ con bà V ra khỏi nhà. Mâu thuẫn vợ chồng ông bà phù hợp với  ời trình bày của 

ông Nguyễn Văn C  à cha ruột của bà V. X t thấy mâu thuẫn của ông bà  à trầm 

trọng, không thể hàn gắn nên  ội đồng   t    chấp nhận yêu cầu kh i kiện của 

nguyên đ n theo quy định t i Đi u 56 của Luật hôn nhân và gia đình. 

[3.2] V  con chung:  rong quá trình chung sống có 03 con chung tên 

Nguyễn  hị Ngọc  , sinh ngày 24 01 2006, Nguyễn  hị Ngọc L, sinh ngày 

23 01 2011 và Nguyễn  hị Ngọc  , sinh ngày 20 6 2017 hiện do bà V chăm sóc. 

Khi  y hôn bà V yêu cầu được nuôi d y con chung. 

 Đối với yêu cầu của bà V v  con chung  ội đồng   t    nhận thấy: Trong 

quá trình giải quy t v  án  òa án chưa ghi nhận được ý ki n của cháu   do cháu 

đang đi  àm  a, cháu L có nguyện vọng được ti p t c sống với bà V, cháu   chưa 

đủ 7 tuổi để ghi nhận ý ki n.  uy nhiên, từ khi ông bà  y thân đ n nay các con 

chung được bà Vị cùng gia đình nuôi dưỡng, chăm sóc, phát triển tốt, tình cảm mẹ - 

con đã gắn bó việc thay đổi chỗ  , hoàn cảnh sống đột ngột sẽ ảnh hư ng đ n tâm 

sinh  ý và s  phát triển của cháu sau này.  

Do đó,theo quy định t i Đi u 81 Luật  ôn nhân và gia đình  ội đồng   t    

giao các con chung cho bà V ti p t c nuôi dưỡng  à phù hợp với hoàn cảnh và quy 

định của pháp  uật. 

[3.3] V  cấp dưỡng:  heo quy định của pháp  uật, khi  y hôn bên không nuôi 

con phải có nghĩa v  cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên, bà V không yêu cầu ông N 

cấp dưỡng nên  ội đồng   t    công nhận s  t  nguyện của bà. 

 ội đồng   t    giải thích cho các đư ng s  bi t: Bà Vị cùng các thành viên 

gia đình không được cản tr  ông N trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, 
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giáo d c con. Vì  ợi ích của con, theo yêu cầu của người thân thích của con, c  

quan có th m quy n,  òa án có thể quy t định thay đổi người tr c ti p nuôi con, 

buộc cấp dưỡng nuôi con chung d a trên các căn cứ do pháp  uật quy định. 

[3.4] V  tài sản chung, nợ chung: Bà V không yêu cầu  òa án giải quy t nên 

 ội đồng   t    không  em   t. 

[4] V  án phí: Bà V  à nguyên đ n nên phải chịu án phí hôn nhân s  th m. 

Các đư ng s  không phải chịu án phí nào khác. 

Vì các  ẽ trên, 

Q      Ị  : 

Căn cứ vào các Đi u 51, Đi u 53, khoản 1 Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 

83, Đi u 84 Luật hôn nhân và gia đình;  

Căn cứ khoản 4 Đi u 147, các Đi u 227, 228, 273 Bộ  uật  ố t ng dân s  

2015; 

Căn cứ Đi u 27, Nghị quy t số 326 2016 UB V   14, ngày 30 12 2016; 

X : Chấp nhận toàn bộ yêu cầu kh i kiện của bà Nguyễn  hị Vị. 

1. V  hôn nhân: Bà Nguyễn  hị V được  y hôn với ông Nguyễn Văn N. 

 iấy chứng nhận đăng ký k t hôn số 99 ngày 19/12/2006 của Ủy ban nhân 

dân xã Q mang tên ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn  hị V không còn giá trị pháp 

 ý kể từ ngày bản án có hiệu   c pháp  uật. 

2. V  con chung: Bà Nguyễn  hị V được ti p t c nuôi d y 03 con chung tên 

Nguyễn  hị Ngọc  , sinh ngày 24 01 2006, Nguyễn  hị Ngọc L, sinh ngày 

23 01 2011 và Nguyễn  hị Ngọc  , sinh ngày 20 6 2017.  

Công nhận t  nguyện của bà V không yêu cầu ông N cấp dưỡng nuôi con 

chung. 

Bà V cùng các thành viên gia đình không được cản tr  ông N trong việc 

thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo d c con.  

Vì  ợi ích của con, theo yêu cầu của người thân thích của con, c  quan có 

th m quy n,  òa án có thể quy t định thay đổi người tr c ti p nuôi con, buộc cấp 

dưỡng nuôi con chung d a trên các căn cứ do pháp  uật quy định. 

3. V  án phí: Bà Nguyễn  hị V phải chịu 300.000 đồng án phí hôn nhân gia 

đình s  th m được chuyển từ ti n t m ứng án phí theo biên   i thu số 0007085 ngày 

18/7/2022 của Chi c c  hi hành án dân s  huyện   (bà V nộp đủ). Các đư ng s  

không phải chịu án phí nào khác.  
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4. V  quy n kháng cáo:  rong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 
23/9/2022) thời h n kháng cáo của bà V và ông N được tính kể từ ngày tống đ t 

hoặc niêm y t bản án t i n i cư trú.   

5.  rường hợp bản án được thi hành theo quy định t i Đi u 2 Luật  hi hành 

án dân s  thì người được thi hành án dân s , người phải thi hành án dân s  có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, t  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng ch  thi hành án theo quy định t i các Đi u 6, Đi u 7 và Đi u 9 Luật 

 hi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định t i Đi u 30 

Luật thi hành án dân s . 

      

     Nơi nhận: 

- TAT 

- VKSH 

- THAH 

- Các đương sự. 

- UBND xã; 

- Lưu vp 

- Lưu hs 

 

  .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ                                                               

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      

 

 

 

 

 

 guyễ    ị   ả   gâ  

 


